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CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG

DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ 
(Kèm theo QĐ số           /QĐ-THADS  ngày        tháng 11 năm 2025 của THADS tỉnh Tuyên Quang)

ĐVT: Đồng

STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị
tính Số lượng

Năm
đưa vào
sử dụng

Nguyên giá Giá trị
còn lại

Hình thức
xử lý

Lý do đề nghị xử
lý Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Tài sản 14 349,431,000 0

1 Máy vi tính Đông Nam Á Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2013 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được
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2 Máy vi tính Fantom Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2014 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

3 Máy vi tính Dell Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2015 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

4 Máy vi tính Dell Máy móc,
thiết bị Bộ 2 2014 20,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

5 Máy vi tính Dell Máy móc,
thiết bị Bộ 2 2013 25,350,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

6 Máy vi tính Dell Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2011 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

7 Máy vi tính FPT Máy móc,
thiết bị Bộ 1 2015 10,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

8 Máy photocopy Kyocera FS-
5625MP

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2014 50,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được
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9 Máy photocopy Fuij Xerox
Docu Centre-V2060 CPS

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2010 40,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

10 Máy photocopy Kyocera FS-
5625MP

Máy móc,
thiết bị Chiếc 1 2013 50,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

11 Máy photocopy Fuji Xerox
DocuCentre-V2060 CPS

Máy móc,
thiết bị Chiếc 2 2018 99,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

12 Bàn làm việc HP 2013 Tài sản khác Cái 1 2013 15,081,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

II Công cụ, dụng cụ 26 94,083,000 0

1 Bàn làm việc (70x140x75)Cm
2015 CCDC Cái 1 2015 1,500,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được
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2 Bàn làm việc HP Lãnh đạo 2007 CCDC Cái 1 2007 4,300,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

3 Ghế xoay 2017 CCDC Cái 1 2017 2,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

4 Ghế xoay văn phòng 2010 CCDC Cái 1 2010 1,500,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

5 Máy Fax Panasonic KX-FT 711
2014 CCDC Cái 1 2014 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

6 Máy in A4 Fuji xerox 2014 CCDC Cái 1 2014 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

7 Máy in A4 Fuji xerox 255 2015 CCDC Cái 1 2015 5,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

8 Kệ giá đựng tài liệu 2007 CCDC Cái 2 2007 8,000,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

9 Máy in HP Laser Pro M203
2018 CCDC Cái 1 2018 6,897,000 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

10 Tủ sắt đựng tài liệu 2014 CCDC Cái 10 2014 30,588,230 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được
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11 Tủ đựng tài liệu bằng gỗ ép
2010 CCDC Cái 1 2010 2,499,770 0 Thanh lý Hỏng, không

sử dụng được

12 Giường gỗ 1,2m CCDC Cái 1 2016 3,480,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

13 Tủ lạnh Funiki CCDC Cái 1 2010 5,500,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

14 Bàn ghế tiếp khách 2006 CCDC Cái 1 2006 5,818,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

15 Ghế HP 2007 CCDC Cái 1 2007 3,150,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

16 Ghế HP 2010 CCDC Cái 1 2010 3,850,000 0 Thanh lý Hỏng, không
sử dụng được

Tổng cộng 40 0 443,514,000 0 0
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